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Bắc Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy định một số chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộgộ đổi với

huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với
các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11; Luật Sửa đổi, bố snuB

một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14;

Căn cử Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ

quy định một số chể độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong

thời gian tập trung tập hu n, thi đầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngy

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đầu thể thao;

Căn cứ Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh duỡng đổi với

huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao;

Xét Tờ trình số 442/TTr-UBND ngày 05/12/2025 của Uy ban nhân dân

tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu

Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết ban hành Quy định một số chể độ
dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chế

độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định một số chê độ dinh

dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chế độ

chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ký bởi: Hội đồng nhân
dân tỉnh Bắc Ninh
Email:
hdnd@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Ngày ký: 18-12-2025
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Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực

hiện Nghị quyểt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm

2026, bãi bỏ toàn bộ các nghị quyết sau:

a) Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân

dân tỉnh Bắc Giang quy định chế độ, chính sách và hỗ trợ đối với huẩn luyện

viên, vận động viên, học sinh năng khiếu thể thao tỉnh Bắc Giang.

b) Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đỗi
với huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải

thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

c) Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chế

độ dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên và

chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban

hành kèm theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX,

Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Cục KTVB và QLXLVPHC, Bộ Tư pháp;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh;

- Üy ban MTTQVN và các tổ tô chức chính trị - xã hội tỉnh;

- Các cơ quan, sở, ban, ngành câp tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX;
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND; UBND các xã, phường;
- Các tổ chức chính trị xã hội - nghê nghiệp, tô chức xã|

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Trung tâm thông tin tỉnh (01 bản giấy, 01 bản điện tử);
- Lãnh đạo, chuyễn viên VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.
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HO

★ QUY ĐỊNH

Một số chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đối với huân luyện viên,

vận động viên và chế độ chỉ tiêu tài chính đối với các giải thể thao
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/2025/NQ-HĐND)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huần

luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Ninh; huân luyện viên,

vận động viên đội tuyển năng khiếu thể thao cấp tỉnh, đội tuyển thể thao cấp xã,

phường thuộc tỉnh Bắc Ninh; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đổi với huản luyện vin

năng khiếu thể thao tuyến cơ sở, học sinh năng khiếu thể thao thuộc tỉnh Bắc
Ninh; hỗ trợ chế độ đãi ngộ đối với vận động viên xuất sắc của tỉnh; chế độ đội
với huấn luyện viên, vận động viên khuyết tật thuộc tỉnh Bắc Ninh; thuê huấn
luyện viên; hỗ trợ vận động viên các đội tuyển của tỉnh Bắc Ninh khi được triệu

tập vào đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia; chể độ trang thiệt bị tập luyện
thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên, học sinh năng khiếu thê
thao các đội tuyển tỉnh Bắc Ninh; chế độ tiền thưởng đối với huẩn luyện viên,

vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp tỉnh, giải quốc gia, quốc tế;
quy định về tiền thưởng thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao và chể độ chi
tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Huấn luyện viên, vận động viên tập trung, tập huấn và thi đầu cho tỉnh

Bắc Ninh quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 86/2020/TT-BTC của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huẩn

luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao; huần
luyện viên, vận động viên thuộc các đối tượng khác khi được cấp có thẩm quyền
triệu tập (hoặc cử) để tập huấn và thi đấu theo yêu cầu, nhiệm vụ.

2. Huấn luyện viên, vận động viên thuộc tỉnh Bắc Ninh thuộc đội tuyên năng

khiếu thể thao cấp tỉnh, đội tuyển thể thao xã, phường; huấn luyện viên năng

khiếu thể thao tuyến cơ sở, học sinh năng khiếu thể thao; vận động viên được

triệu tập vào đội tuyển Quốc gia, đội tuyển trẻ Quốc gia; huẩn luyện viên, vận

động viên khuyết tật.
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3. Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển thể thao của các sở, ngành, các

xã, phường, trường học thuộc tỉnh Bắc Ninh (gọi chung là đội tuyển cơ sở).

4. Những người tham gia làm nhiệm vụ tại các giải thi đầu thể thao trên địa
bàn tỉnh Bắc Ninh được quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch

số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đổi với các giải

thi đấu thể thao (bao gồm cả bóng đá).

5. Tập thể, cá nhân được Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn, hiệp hội thể thao

quốc gia (gọi tắt là Trung ương); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Thủ
trưởng các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền của tỉnh Bắc Ninh cử tham

gia đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế, châu lục, khu vực châu lục, giải trong
các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực quốc gia, cấp tỉnh thuộc lĩnh vực thê thao.

Huấn luyện viên, vận động viên thuộc các đổi tượng khác trong tỉnh và không

trong tỉnh Bắc Ninh nhưng nằm trong danh sách các đội tuyển hoặc đoàn của
tỉnh Bắc Ninh đi thi đấu mang lại thành tích cho tỉnh Bắc Ninh trong các hoạt

động thi đấu thể thao.

Điều 3. Nội dung, mức chỉ thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn

luyện viên, vận động viên

1. Trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện trong nước:

Đơn vị tính: đồng/người/ngày.

Stt Huấn luyện viên, vận động viên

1 Đội tuyển tỉnh

2 Đội tuyền trẻ của tỉnh

3

4

Đội tuyển năng khiều tỉnh

Đội tuyển cơ sở (cấp xã, phường)

2. Trong thời gian tập trung thi đấu:

Stt Huẩn luyện viên, vận động viên

1 Đội tuyên tỉnh

2 Đội tuyển trẻ của tỉnh

3 Đội tuyễn năng khiều tỉnh

4 Đội tuyển cơ sở (cấp xã, phường)

Mức chi

240.000

200.000

150.000

140.000

Đơn vị tỉnh: đồng/người/ngày.

Mức chi

320.000

240.000

240.000

230.000

3. Đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc nhóm có khả năng giành

huy chương thì được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc biệt trong thời gian tập luyện

để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, giải Đại hội thể thao Đông Nam

Á (SEA Games), Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD), vô địch Châu A, vô địch
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Thế giới do tỉnh cử đi (trường hợp Trung ương ủy nhiệm cho Bắc Ninh thành
lập, cử đội tuyển tập huấn, thi đấu quốc tế) được hưởng mức ăn hàng ngày, trong

thời gian tối đa 90 ngày, cụ thể:

a) Đại hội thể thao, giải quốc tế mức hưởng 400.000đồng/người/ngày;

b) Đại hội thể thao toàn quốc mức hưởng 350.000đồng/người/ngày.

4. Đối với các huấn luyện viên, vận động viên thuộc các đổi tượng quân

chúng khác khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huẩn, đi thi đầu cho tỉnh:

Áp dụng theo mức chi như đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển tỉnh.

5. Trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, thành

viên theo quyết định thành lập đoàn, trong thời gian đoàn đi thi đầu được hường

chế độ như huấn luyện viên, vận động viên. Thời gian áp dụng chê độ dinh dưỡng

đối với huấn luyện viên, vận động viên được tập trung tập luyện, huần luyện và

thi đấu trong nước theo quyết định tập trung của cơ quan có thẩm quyền. Trong
thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện, thi đầu, huấn luyện viên, vận động viên

bị ốm đau, chấn thương hoặc nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước mà không

tham gia tập luyện được giữ nguyên chế độ tiền ăn. Tùy thuộc tính chât của từng

giải đấu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

cấp xã, phường, Thủ trưởng các sở, ngành quyết định thời gian cho huần luyện
viên, vận động viên đội tuyển thể thao cùng cấp được hưởng chể độ dinh dưỡng
tập huấn, thi đấu phù hợp theo quy định của điều lệ từng giải; huần luyện viên,

vận động viên và các thành viên trong đoàn được cử di công tác, tập huấn, thi đầu

được hưởng chế độ tiền ngủ, tiền xe, vé tàu bay theo quy định hiện hành.

6. Nội dung, mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên,

học sinh năng khiểu thể thao:

Đơn vị tính: đông/người/ngày.

Stt Đối tượng Mức chi

1 Huấn luyện viên năng khiếu thể thao tuyến cơ sở
130.000

2 Học sinh năng khiếu thể thao tuyền cơ sở
100.000

Điều 4. Chế độ đãi ngộ đối với huẩn luyện viên, vận động viên

Đối tượngStt Chể độ/tháng

1 tính theo mức lương cơ sở

Huấn luyện viên hợp đồng dưới 10 năm

Huấn luyện viên hợp đồng từ 10 năm đền

3,5

4,5
dưới 20 năm

Huấn luyện viên hợp đồng từ 20 năm trở lên 5,5

1. Thuê, hợp đồng huấn luyện viên, chuyên gia giỏi, hỗ trợ vận động viên:

Thuê huấn luyện viên thể thao




































